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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số  

trên địa bàn xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa 

 

Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025; Quyết định số 1829/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi 

số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch 31/KH-UBND ngày 

30/01/2024 của UBND huyện Hoằng Hóa về Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn 

huyện Hoằng Hóa năm 2024;  

Ủy ban nhân dân xã Hoằng Xuân báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

Đảng ủy, UBND xã Hoằng Xuân đã ban hành các văn bản để triển khai thực 

hiện, đó là: 

- Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 20/3/2022 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

chuyển đổi số xã Hoằng Xuân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. 

- UBND xã ban hành các văn bản: 

+ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 14/5/2022 về việc thành lập Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số xã Hoằng Xuân, Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 về 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Hoằng Xuân, Quyết định số 137/QĐ-

UBND ngày 18/12/2023 về Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Hoằng Xuân, 

Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 về Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển 

đổi số xã Hoằng Xuân. 

+ Quyết định 155/QĐ-UBND ngày 08/9/2024 về Kiện toàn các Tổ công nghệ 

số cộng đồng hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 và giai 

đoạn đến năm 2025 trên địa bàn xã Hoằng Xuân. 

+ Quyết định 230/QĐ-UBND ngày 08/9/2024 về Kiện toàn các Tổ công nghệ 

số cộng đồng hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 và giai 

đoạn đến năm 2025 trên địa bàn xã Hoằng Xuân. 

+ Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 20/6/2022 của UBND xã Hoằng Xuân 

về Chuyển đổi số trên địa bàn Hoằng Xuân giai đoạn 2022-2025; 
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+ Kế hoạch số 125/KH-UND ngày 22/6/2022 của UBND xã Hoằng Xuân về 

Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2022; 

+ Kế hoạch số 14/KH-UND ngày 09/02/2023 của UBND xã Hoằng Xuân về 

Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2023; 

+ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 26/4/2023 về triển khai thực hiện “Đề án 

phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ 

chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030” năm 2023. 

+ Kế hoạch số 67/KH-UND ngày 25/6/2024 của UBND xã Hoằng Xuân về 

Hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Hoằng Xuân năm 2024; 

+ Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 23/11/2023 của UBND xã Hoằng Xuân 

về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2023. 

+ Kế hoạch số 94/KH-UND ngày 25/12/2023 của UBND xã Hoằng Xuân về 

Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2024; 

+ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 10/7/2024 của UBND xã Hoằng Xuân, 

kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2024. 

+ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 15/02/2024 của UBND xã Hoằng Xuân 

về việc thúc đẩy phát triển thương mại điện tử dựa trên nền tảng sàn thương mại 

điện tử năm 2024. 

+ Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 07/3/2024 của UBND xã Hoằng Xuân, 

kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa 

bàn xã Hoằng Xuân năm 2024. 

+ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 28/4/2024 của UBND xã Hoằng Xuân 

về Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho Danh nghiệp, HTX 

người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Xuân. 

+ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 08/11/2023 của UBND xã Hoằng Xuân 

về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2024. 

+ Các loại công văn đôn đốc, nhắc nhở khác. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- UBND xã đã chỉ đạo đài truyền thanh, ban biên tập Trang thông tin điện tử 

xã xây dựng chuyên mục về chuyển đổi số, tăng cường tuyên truyền phổ biến về các 

chủ trương, chính sách pháp luật v  ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số nhằm 

nâng cao nhận thức, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cộng đồng trách 

nhiệm của các doanh nghiêp và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong việc thực 

hiện chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của xã. 

- Thông qua hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử của xã, qua các 
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hội nghị từ xã xuống thôn, đã tổ chức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên 

truyền, định hướng và công khai kết quả triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp 

trong công tác thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chuyển đổi số. 

- Thường xuyên đưa tin, bài về chuyển đổi số trên hệ thống loa truyền thanh 

xã, Trang TTĐT xã… 

3. Công tác ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản, quy định 

Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân và thích ứng với mô hình chuyển đổi số, địa 

phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác chuyển đổi số trên 

địa bàn. UBND xã đã đầu tư mô hình camera an ninh trật tự nhằm nâng cao nhận thức 

của người dân trong công tác bảo đảm ANTT, trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường 

xóm làng. Kịp thời nhắc nhở các hành vi, hiện tượng đổ rác sai quy định, tình trạng 

tham gia giao thông không đội mũ; hạn chế các hành vi trộm cắp vặt, đánh nhau gây 

mất trật tự, xe vận chuyển làm rơi vãi đất đá vật liệu trên đường. Thông tin được chia 

sẻ minh bạch, người dân cùng tham gia vào việc giám sát nên nhận được sự đồng 

tình, ủng hộ của người dân với chính quyền, công an xã. Từ đó góp phần hỗ trợ cho 

các lực lượng công an hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT trên địa 

bàn. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ 

1. Chính quyền số 

- Chỉ tiêu đạt: 10/10. 

1.1. Tiêu chí số 1.1 

a) Yêu cầu tiêu chí: Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu về 

chuyển đổi số theo giai đoạn và hàng năm. 

b) Kết quả:  

UBND xã đã triển khai ban hành kế hoạch thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu về 

Chuyển đổi số. Cụ thể: 

- Kế hoạch giai đoạn, số 124/KH-UBND ngày 20/6/2022 của UBND xã 

Hoằng Xuân về Chuyển đổi số trên địa bàn Hoằng Xuân giai đoạn 2022-2025. 

+ Kế hoạch số 125/KH-UND ngày 22/6/2022 của UBND xã Hoằng Xuân 

về Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2022;  

- Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 28/12/2022 của UBND xã Hoằng Xuân 

về Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng 

Xuân năm 2022. 

+ Kế hoạch số 14/KH-UND ngày 09/02/2023 của UBND xã Hoằng Xuân 

về Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2023; 

- Báo cáo số 285/BC-UBND ngày 30/12/2023 của UBND xã Hoằng Xuân 

về Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng 

Xuân năm 2023. 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 
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trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

+ Kế hoạch số 94/KH-UND ngày 25/12/2023 của UBND xã Hoằng Xuân về 

Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2024; 

- Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 29/11/2024 của UBND xã Hoằng Xuân 

về Kết quả triển khai các nội dung về chuyển đổi số cấp xã năm 2024. 

 (1.1. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

1.2. Tiêu chí số 1.2 

a) Yêu cầu tiêu chí: Lãnh đạo, cán bộ, công chức trên địa bàn cấp xã chỉ đạo, 

điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử 

b) Kết quả:  

- 100% Lãnh đạo, cán bộ, công chức chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên 

các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh (100% các văn bản đến, văn bản phát 

hành, hồ sơ công việc (trừ văn bản, hồ sơ, tài liệu mật theo quy định) được trao đổi, 

xử lý, ký số trên các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh - TDoffice). 

- Các Báo cáo hàng tháng của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình thực 

hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 (1.2. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c) Đánh giá: Đạt. 

1.3. Tiêu chí số 1.3 

a) Yêu cầu tiêu chí: Các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số 

trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định). 

b) Kết quả:  

- 100% các văn bản đến, văn bản phát hành, hồ sơ công việc (trừ văn bản, 

hồ sơ, tài liệu mật theo quy định) được trao đổi, xử lý, ký số trên các hệ thống 

phần mềm dùng chung của tỉnh.  

- Các Báo cáo hàng tháng của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình 

thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 (1.3. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

1.4. Tiêu chí số 1.4 

a) Yêu cầu tiêu chí: Cán bộ, công chức xã có hộp thư điện tử công vụ của các 

cơ quan Nhà nước cấp. 

b) Kết quả:  

- 100% Cán bộ, công chức có và sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử 

công vụ do Văn phòng UBND tỉnh cấp có định dạng mở rộng @thanhhoa.gov.vn. 

- Danh sách về Kết quả  thực hiện tiêu chí cán bộ, công chức xã có máy tính 

và được cấp hộp thư điện tử công vụ. 

(1.4. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
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c) Đánh giá: Đạt. 

1.5. Tiêu chí số 1.5 

a) Yêu cầu tiêu chí: Hồ sơ TTHC tại UBND cấp xã tiếp nhận, cập nhật, xử lý 

trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

b) Kết quả:  

 Báo cáo kết quả tiếp nhận, cập nhật, xử lý TTHC trên Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của UBND xã Hoằng Xuân trong năm 2024 k m theo Phụ lục 

06a/VPCP/KSTT 

(1.5. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

1.6. Tiêu chí số 1.6 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết trực tuyến. 

b) Kết quả:  

- Báo cáo số 433/BC – HCC ngày 24/10/2024 của Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh. 

 (1.6. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

1.7. Tiêu chí số 1.7 

a) Yêu cầu tiêu chí: Ứng dụng nền tảng số hỗ trợ chính quyền cấp xã giao 

tiếp, tương tác và tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân (Kênh 

zalo, Trang Thông tin điện tử, ...) 

b) Kết quả: 

- Báo cáo của UBND xã Hoằng Xuân về kết quả ứng dụng nền tảng số hỗ trợ 

chính quyền cấp xã giao tiếp, tương tác và tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị 

của người dân.  

- Các kênh giao tiếp như: 

1. Kênh Ứng dụng HoanghoaS: http://feedback.vnptthanhhoa.vn/login 

2. Trang thông tin điện tử xã Hoằng Xuân: 

https://hoangxuan.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/ 

3. Kênh zalo Nông dân xã Hoằng Xuân: https://zalo.me/g/uykdqq591 

4. Kênh zalo Công an xã Hoằng Xuân: https://zalo.me/g/yexlwh867 

5. Kênh zalo Đoàn TN xã Hoằng Xuân: https://zalo.me/g/anaeqg314 

6. Kênh zalo Công chức xã Hoằng Xuân: https://zalo.me/g/ykziiw684 

7. Kênh zalo Công đoàn xã Hoằng Xuân: https://zalo.me/g/klabay527 

8. Kênh zalo Bí thư - thôn trưởng xã Hoằng Xuân: 

https://zalo.me/g/bxdh2m750 

9. Kênh zalo thôn Trà La: https://zalo.me/g/fihajf605 

10. Kênh zalo thôn Đại Điền: https://zalo.me/g/wiltvv498 

11. Kênh zalo thôn Tân Khánh: https://zalo.me/g/bxhoei937 

http://feedback.vnptthanhhoa.vn/login
https://hoangxuan.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/
https://zalo.me/g/uykdqq591
https://zalo.me/g/yexlwh867
https://zalo.me/g/anaeqg314
https://zalo.me/g/klabay527
https://zalo.me/g/bxdh2m750
https://zalo.me/g/fihajf605
https://zalo.me/g/
https://zalo.me/g/bxhoei937
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12. Kênh zalo thôn Kênh thôn: https://zalo.me/hvidwk365 

13. Kênh zalo thôn Hữu Khánh: https://zalo.me/g/glinls882 

14. Kênh zalo thôn Kênh Thôn: https://zalo.me/g/jcjsqp721 

15. Kênh zalo thôn Nga Phú 1: https://zalo.me/g/fpkpho560 

16. Kênh zalo thôn Nga Phú 2: https://zalo.me/g/trkdzuw806 

17. Kênh zalo thôn Xuân Phú: https://zalo.me/g/tyvcjx498 

18. Kênh zalo thôn Nghĩa Hương: https://zalo.me/g/vhhmsb103 

19. Kênh zalo thôn Mỹ Cầu: https://zalo.me/g/cjodhb205 
 

 (1.7. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

1.8. Tiêu chí số 1.8 

a) Yêu cầu tiêu chí: Khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần 

mềm, nền tảng ứng dụng dùng chung từ Trung ương đến địa phương đảm bảo thông 

suốt, hiệu quả. 

b) Kết quả:  

- Báo cáo của UBND xã Hoằng Xuân về kết quả khai thác, sử dụng các cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành, phần mềm, nền tảng ứng dụng dùng chung từ Trung ương đến 

địa phương.  

 (1.8. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

1.9. Tiêu chí số 1.9 

a) Yêu cầu tiêu chí: Trang thông tin điện tử hoạt động tuân theo quy định 

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công 

trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 

b) Kết quả:  

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: 

 https://hoangxuan.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/ 

- Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND xã Hoằng Xuân 

về thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử xã Hoằng Xuân. 

- Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 20/02/2021 của UBND xã Hoằng Xuân 

về việc kiện toàn ban biên tập Trang thông tin điện tử. 

- Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND xã Hoằng Xuân 

về việc kiện toàn ban biên tập Trang thông tin điện tử. 

- Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND xã 

Hoằng Xuân về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập trang thông 

tin điện tử xã Hoằng Xuân. 

- Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 10/01/2025 của UBND xã Hoằng Xuân về 

Kết quả thực hiện tiêu chí 1.9 về Trang thông tin điện tử hoạt động tuân theo quy 

định Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ 

https://zalo.me/hvidwk365
https://zalo.me/g/glinls882
https://zalo.me/g/jcjsqp721
https://zalo.me/g/fpkpho560
https://zalo.me/g/trkdzuw806
https://zalo.me/g/tyvcjx498
https://zalo.me/g/vhhmsb103
https://zalo.me/g/cjodhb205
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công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

 (1.9. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

1.10. Tiêu chí số 1.10 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ 

năng số cho đội ngũ cán bộ công chức, người lao động của cơ quan. 

b) Kết quả: 

- Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã Hoằng Xuân 

về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2024. 

- Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 07/03/2024 của UBND xã Hoằng 

Xuân, kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số 

trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2024. 

- Giấy mời số 46/GM-UBND ngày 16/5/2024  của UBND xã Hoằng Xuân và 

danh sách kèm theo. 

- Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 27/6/2024 của UBND xã Hoằng Xuân, 

báo cáo Kết quả Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số năm 2024 và 

danh sách tham gia tập huấn k m theo. 

- Danh sách tin bài tuyên truyền, tập huấn 

(1.10. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

2. Kinh tế số 

- Chỉ tiêu đạt: 06/06. 

Cụ thể, kết quả đạt như sau: 

2.1. Tiêu chí số 2.1 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, sản xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, 

phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng. 

b) Kết quả:  

- Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã Hoằng Xuân 

về Tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2024. 

- Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 07/03/2024 của UBND xã Hoằng 

Xuân, kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số 

trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2024. 

 -  Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 15/02/2024 về phát triển thương mại 

điện tử dựa trên nền tảng sàn thương mại điện tử. 

- Giấy mời số 46/GM-UBND ngày 15/5/2024  của UBND xã Hoằng Xuân và 

danh sách kèm theo. 

- Giấy mời số 54/GM-UBND ngày 24/5/2024  của UBND xã Hoằng Xuân và 
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danh sách kèm theo. 

- Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 27/6/2024 của UBND xã Hoằng Xuân, 

báo cáo Kết quả Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số năm 2024 và 

danh sách tham gia tập huấn k m theo. 

- Danh sách tin bài 

(2.1. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

2.2. Tiêu chí số 2.2 

a) Yêu cầu tiêu chí: Các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế của xã, sản phẩm OCOP 

được quảng bá, giới thiệu trên mạng internet (trang thông tin điện tử, mạng xã 

hội,…) 

b) Kết quả:  

Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10/01/2025 của UBND xã Hoằng Xuân về 

việc thực hiện tiêu chí 2.2; 2.3 về thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng 

Xuân năm 2024. 

- Sản phẩm: Rượu sim rừng Phương Trinh; 

https://postmart.com.vn/home/Goods/consulting_list.html? goods_id=14878 

- Rượu sim rừng Bảo An: 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=7696 

(2.2. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c) Đánh giá: Đạt. 

2.3. Tiêu chí số 2.3 

a) Yêu cầu tiêu chí: Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh, sản xuất và người dân có sản phẩm OCOP, sản phẩm có lợi thế được đưa sàn 

thương mại điện tử postmart.vn, voso.vn và các sàn thương mại điện tử khác 

b) Kết quả:  

 -  Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 16/02/2024 của  UBND xã Hoằng Xuân 

về phát triển thương mại điện tử dựa trên nền tảng sàn thương mại điện tử. 

- Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10/01/2025 của UBND xã Hoằng Xuân về 

kết quả thực hiện tiêu chí  2.2; 2.3 về thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng 

Xuân năm 2024. 

- Sản phẩm: Rượu sim rừng Phương Trinh; 

https://postmart.com.vn/home/Goods/consulting_list.html? goods_id=14878 

- Rượu sim rừng Bảo An: 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=7696 

 (2.3. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

2.4. Tiêu chí số 2.4 

https://postmart.com.vn/home/Goods/consulting_list.html
https://postmart.com.vn/home/Goods/consulting_list.html
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a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sử dụng 

các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để giao dịch trực tuyến. Tỷ lệ  đạt từ 70% 

trở lên. 

b) Kết quả:  

Tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sử dụng các kênh thanh toán 

không dùng tiền mặt để giao dịch trực tuyến trên địa bàn xã đạt được như sau: 

- Số doanh nghiệp, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền 

mặt qua các kênh thanh toán điện tử: 07 doanh nghiệp 

- Đạt tỷ lệ : 04/04 = 100% 

- Báo cáo ngày 22/11/2024 của UBND xã Hoằng Xuân 

- Danh sách của UBND xã Hoằng Xuân về Tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức sử 

dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử.  

(2.4. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c) Đánh giá: Đạt. 

2.5. Tiêu chí số 2.5 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử, đạt từ 70% 

trở lên. 

b) Kết quả:  

- Tỷ lệ DN vừa và nhỏ sử dụng hợp đồng điện tử:  04/04 = 100%. 

- Danh sách của UBND xã Hoằng Xuân về Kết quả Tỷ lệ doanh nghiệp sử 

dụng hợp đồng điện tử. 

 (2.5. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c) Đánh giá: Đạt. 

2.6. Tiêu chí số 2.6 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số. Tỷ lệ  

đạt từ 60% trở lên 

b) Kết quả:  

- Tỷ lệ DN vừa và nhỏ sử dụng nền tảng số: 100%. 

  - Danh sách của UBND xã Hoằng Xuân về kết quả Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa sử dụng nền tảng số 

(2.6. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

3. Xã hội số: 

 - Chỉ tiêu đạt: 12/12. 

Cụ thể, kết quả đạt như sau: 

3.1. Tiêu chí số 3.1 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được thông tin, 

tuyên truyền, đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt theo các chỉ tiêu giao hàng năm. 

b) Kết quả:  
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- Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã Hoằng Xuân, 

tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2024. 

- Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 28/4/2024 của UBND xã Hoằng Xuân, 

tổ chức đào tạo, tập huấn  nâng cao nhận thức và kỹ năng số xã Hoằng Xuân năm 

2024. 

- Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 06/12/2024 của Chủ tịch UBND xã 

Hoằng Xuân về số liệu người dân trong độ tuổi lao động được thông tin, tuyên 

truyền, đào tạo. 

- Bài tuyên truyền, hình ảnh tập huấn  

(3.1. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c) Đánh giá: Đạt. 

3.2. Tiêu chí số 3.2 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch 

thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác. Tỷ lệ đạt từ 80% trở lên. 

b) Kết quả:  

-  Tổng số nhân khẩu từ 15 tuổi trở lên đang có tài khoản giao dịch thanh 

toán tại chi nhánh (ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác): 4.987 người. 

-  Tổng số nhân khẩu từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn có tài khoản đang giao 

dịch thanh toán tại chi nhánh (ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác): 6.234 

người. 

- Tỷ lệ: 4.987/6.234 = 80% 

- Báo cáo ngày 17/12/2024 của UBND xã  Hoằng Xuân về Kết quả thực hiện 

tiêu chí 3.2 về Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại 

ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác 

- Danh sách dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại 

ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác 

 (3.2. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

3.3. Tiêu chí số 3.3 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động thông minh có sử dụng 

phần mềm an toàn thông tin mạng cơ bản, tỷ lệ đạt từ 65% trở lên. 

b) Kết quả:  

- Số người có điện thoại thông minh : 5.468 người 

- Số điện thoại thông minh có cài đặt PM ATTT: 3.666 người 

- Tỷ lệ thuê bao điện thoại thông minh được cài đặt phần mềm ATTT: 

3.666/5.468 = 67% 

- Báo cáo ngày 10/12/2024 của UBND xã Hoằng Xuân và danh sách k m theo 
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- Danh sách của UBND xã Hoằng Xuân về Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động 

thông minh có sử dụng phần mềm an toàn thông tin mạng cơ bản. 

(3.3. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

3.4. Tiêu chí số 3.4 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh, tỷ lệ 

đạt từ 70% trở lên. 

b) Kết quả:  

- Tổng dân số trưởng thành : 4.901 người 

- Số người có điện thoại thông minh: 3.776 người 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh: 3.776/4.901 = 77,04% 

- Báo cáo ngày 11/12/2024 của UBND xã Hoằng Xuân và danh sách k m 

theo. 

(3.4. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

3.5. Tiêu chí số 3.5 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật, 

bổ sung thông tin thường xuyên, tỷ lệ đạt 100%. 

b) Kết quả: 

- Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND xã Hoằng Xuân 

về kế hoạch lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn xã Hoằng Xuân đến năm 2025 

- Tổng số nhân khẩu đã được tạo lập HSSK: 7.519 người 

- Nhân khẩu: 7.519 người 

- Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật, bổ sung thông 

tin thường xuyên: 7.519/7.519 = 100% 

Báo cáo ngày 10/12/2024  của Trạm Y tế xã Hoằng Xuân và danh sách k m 

theo. 

(3.5. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

3.6. Tiêu chí số 3.6 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe 

trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa. (Tỷ lệ đạt từ 20% trở lên) 

b) Kết quả: 

- Số người trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám 

chữa bệnh từ xa: 1.132 người 

- Số người dân trưởng thành: 4.901 người 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám 

chữa bệnh từ xa : 1.132/4.901 = 23,09% 
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Báo cáo ngày 08/12/2024 của UBND xã Hoằng Xuân về Tỷ lệ dân số trưởng 

thành dùng dịch vụ tư vấn sức khoẻ trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa và danh 

sách kèm theo. 

(3.6. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

3.7. Tiêu chí số 3.7 

a) Yêu cầu tiêu chí: Các trường tiểu học đến trung học cơ sở hoàn thiện được 

mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở. Có văn 

bản xác nhận của Phòng GD&ĐT đạt tỷ lệ 100%. 

b) Kết quả:  

- Công văn số 925/GDĐT-THCS ngày 12/12/2024 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Hoằng Hóa về báo cáo kết quả thu thập cung cấp số liệu thông tin 

phục vụ công tác thẩm định, thẩm tra, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 

- Báo cáo ngày 05/12/2024 của Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa. 

 (3.7. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c) Đánh giá: Đạt 

3.8. Tiêu chí số 3.8 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ cơ sở giáo dục và đào tạo chấp nhận thanh toán học 

phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

b) Kết quả:  

- Công văn số 925/GDĐT-THCS ngày 12/12/2024 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Hoằng Hóa về báo cáo kết quả thu thập cung cấp số liệu thông tin 

phục vụ công tác thẩm định, thẩm tra, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 

- Báo cáo ngày 05/12/2024 của Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa. 

 (3.8. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

3.9. Tiêu chí số 3.9 

a) Yêu cầu tiêu chí: Số lượng người dân có tài khoản định danh điện tử, đạt 

50% trở lên. 

b) Kết quả:  

- Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND xã Hoằng Xuân 

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng sử dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 

năm 2030 trên địa bàn xã Hoằng Xuân. 

- Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Chủ tịch UBND xã 

Hoằng Xuân về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn xã 
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Hoằng Xuân. 

 - Báo cáo số 168/BC-TCT ngày 30/11/2023 về Sơ kết 02 năm triển khai 

thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Báo cáo số 398/BC-UBND ngày 16/11/2024 của UBND xã Hoằng Xuân 

về danh sách người dân có tài khoản định danh điện tử 

(3.3. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

3.10. Tiêu chí số 3.10 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ 

ký điện tử cá nhân, chỉ tiêu đạt 40% trở lên. 

b) Kết quả:  

- Tổng dân số trưởng thành: 4.901 người 

- Tổng số dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá 

nhân: 1.970 người 

- Tỷ lệ dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá 

nhân: 1.970/4.901 = 40,2% 

  - Báo cáo ngày 11/12/2024 của UBND xã Hoằng Xuân về Tỷ lệ dân số ở độ 

tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. 

- Công văn số 64/CV-VNPT ngày 07/11/2024 của VNPT huyện Hoằng Hoá 

về việc cung cấp thông tin tỷ lệ ký số điện tử cho công dân trong độ tuổi trưởng 

thành. 

 - Danh sách dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử 

cá nhân 

 (3.10. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

3.11. Tiêu chí số 3.11 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến, đạt từ 30% trở lên. 

b) Kết quả:  

- Tổng dân số trưởng thành: 4.901 người 

- Tổng số dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến : 1.513 người. 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến (B/A): 

1.513/4.901 = 30,87% 

- Báo cáo của UBND xã Hoằng Xuân về tỷ lệ dân số trưởng thành có sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến   

- Danh sách dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

(3.11. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c) Đánh giá: Đạt. 
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3.12. Tiêu chí số 3.12 

a) Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức 

thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ đạt từ 70% trở lên. 

b) Kết quả:  

- Tổng số hộ: 2.246 hộ 

- Tổng số hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt: 1.783 hộ 

- Tỷ lệ hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không 

dùng tiền mặt : 1.783/2.246 = 79,38% 

- Báo cáo của UBND xã  Hoằng Xuân về tỷ lệ hộ gia đình thanh toán tiền 

điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt   

- Danh sách hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

(3.12. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

4. Hạ tầng số 

- Chỉ tiêu đạt: 06/06 

Cụ thể, kết quả đạt như sau: 

4.1. Tiêu chí số 4.1 

a) Yêu cầu tiêu chí: Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang, mạng thông tin di 

động 4G/5G sẵn sàng cung cấp dịch vụ đến các hộ gia đình. 

b) Kết quả:  

- Danh sách ngày 21/12/2024 của UBND xã Hoằng Xuân về hạ tầng mạng 

băng rộng cáp quang, mạng thông tin di động 4G/5G sẵn sàng cung cấp dịch vụ 

đến các hộ gia đình và Danh sách tổng hợp chung. 

- Danh sách các trạm trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn xã 

Hoằng Xuân ngày 21/12/2024 có xác nhận của Trung tâm viễn thông Hoằng Hoá;   

- Báo cáo số 769/BC-HHA ngày 09/9/2024 của Viettel Hoằng Hóa cung 

cấp dịch vụ Internet băng thông rộng, Trạm BTS tại xã Hoằng Xuân 

 

(4.1. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c) Đánh giá: Đạt. 

4.2. Tiêu chí số 4.2 

a) Yêu cầu tiêu chí: Hạ tầng và trang thiết bị CNTT tại UBND xã đáp ứng 

phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt. 

b) Kết quả:  

- Quyết định số 460/QĐ-STTTT ngày 13/12/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin 

mạng nội bộ tại UBND xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa. 
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- Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của Chủ tịch UBND xã 

Hoằng Xuân về Ban hành Phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ được 

phê duyệt đối với các hệ thống thông tin của UBND xã Hoằng Xuân. 

- Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của Chủ tịch UBND xã 

Hoằng Xuân về Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng 

trong hoạt động ứng dụng CNTT của UBND xã Hoằng Xuân. 

- Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND xã Hoằng Xuân 

về thực hiện bảo đảm ATTT mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố 

ATTT mạng trên địa bàn xã Hoằng Xuân. 

- Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 20/9/2024 của UBND xã Hoằng Xuân về 

kết quả triển khai phương án báo đảm an toàn thông tin theo cấp độ được phê duyệt 

- Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 30/10/2024 của UBND xã Hoằng Xuân về 

Kết quả thực hiện Tiêu chí 4.2 về Hạ tầng và Trang thiết bị CNTT tại UBND xã 

Hoằng Xuân đáp ứng phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đã được 

phê duyệt 

(4.2. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

4.3. Tiêu chí số 4.3 

a) Yêu cầu tiêu chí: 100% CBCC có máy tính phục vụ công việc 

b) Kết quả:  

- 100% CBCC có máy tính phục vụ công việc. 

- Báo cáo của UBND xã Hoằng Xuân về kết quả  thực hiện tiêu chí cán bộ, 

công chức xã có máy tính và được cấp hộp thư điện tử công vụ. 

(4.3. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

4.4. Tiêu chí số 4.4 

a) Yêu cầu tiêu chí: Có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối 

thông suốt từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh và Trung ương. 

b) Kết quả:  

- Có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối thông suốt từ cấp 

xã đến cấp huyện, tỉnh và Trung ương. 

- Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 05/12/2024 của UBND xã Hoằng Xuân 

về tình hình vận hành, sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến năm 

2024. 

(4.4. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

4.5. Tiêu chí số 4.5 
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a) Yêu cầu tiêu chí: Có điểm phát wifi công cộng tại các địa điểm quan trọng 

trong xã tuỳ thuộc điều kiện (như tại UBND xã, nhà văn hoá, các điểm du lịch,…). 

b) Kết quả: 

-  Trên địa bàn có 19 điểm Wifi công cộng tại UBND xã, Hội trường xã, 

điểm di tích và nhà văn hoá 11 thôn, trạm y tế, 5 trường học. 

- Báo cáo ngày 06/12/2024 của UBND xã Hoằng Xuân điểm phát wifi công 

cộng tại các địa điểm quan trọng trong xã tuỳ thuộc điều kiện (như tại UBND xã, 

nhà văn hoá, các điểm du lịch,…) 

c) Đánh giá: Đạt. 

4.6. Tiêu chí số 4.6 

a) Yêu cầu tiêu chí: Có hệ thống Camara an ninh được kết nối đến UBND xã 

hoặc công an xã để quản lý và giám sát 

b) Kết quả:  

- Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 01/11/2020 của UBND xã Hoằng Xuân 

về xây dựng mô hình “Camera an ninh” 

- Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND xã Hoằng Xuân 

về việc thành lập mô hình camera an ninh xã Hoằng Xuân;  

- Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND xã Hoằng Xuân 

về việc thành lập BCĐ mô hình camera an ninh xã Hoằng Xuân;  

- Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND xã Hoằng Xuân 

về việc thành lập tổ thường trực mô hình camera an ninh xã Hoằng Xuân;  

- Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND xã Hoằng Xuân 

về việc ban hành quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ 

thường trực mô hình camera an ninh xã Hoằng Xuân;  

- Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND xã Hoằng Xuân 

về việc ban hành Quy chế hoạt động của mô hình camera an ninh xã Hoằng Xuân;  

- Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 12/11/2024 của UBND xã Hoằng Xuân 

về Kết quả thực hiện tiêu chí 4.6 về hệ thống Camara an ninh trên địa bàn xã 

Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa; và danh sách Camara k m theo. 

- Danh sách các điểm Camera trên địa bàn xã. 

- Hình ảnh màn hình giám sát hệ thống Camera của Công an xã Hoằng Xuân 

(4.6. Tài liệu minh chứng kèm theo) 
c) Đánh giá: Đạt. 

 (Kết quả đánh giá cụ thể các tiêu chí chuyển đổi số như phụ lục 01 kèm theo) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung 

1.1. Thuận lợi 
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- Công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo 

sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, các phòng chuyên môn cấp huyện; sự lãnh 

đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã 

xuống thôn, nên các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác chuyển đổi số ngay từ bước đầu 

đã thu được những kết quả khá toàn diện. 

- Công tác tập huấn, hướng dẫn được cấp trên triển khai kịp thời, hiệu quả, 

phù hợp với tình hình của địa phương. 

- Cán bộ được phân công phụ trách với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, 

đã góp phần vào thành công của công tác chuyển đổi số cấp xã. 

1.2. Khó khăn, tồn tại 

- Là xã đông dân, địa bàn khá rộng, sự tham gia của doanh nghiệp, người dân 

trong thực hiện chuyển đổi số chưa được đồng đều. Một bộ phận người dân nhận 

thức về chuyển đổi số còn hạn chế, chưa nhận thức đầy đủ về những lợi ích của 

chuyển đổi số, của việc sử dụng các công cụ CNTT phục vụ cho công việc, thay đổi 

cách thức làm việc, cách thức kinh doanh và phục vụ cuộc sống hàng ngày; 

- Số lượng hồ sơ do người dân, doanh nghiệp tự thực hiện theo hình thức trực 

tuyến vẫn còn phải hỗ trợ thực hiện; Trong quá trình gửi hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ các 

phần mềm vẫn còn những lỗi ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; 

 - Công chức phụ trách công nghệ thông tin của xã là kiêm nhiệm (công chức 

VPTK), do đó còn hạn chế về chuyên môn để thực hiện; các thành viên Tổ công 

nghệ số cộng đồng chưa huy động được lực lượng trẻ, có kiến thức về công nghệ 

thông tin nên việc tổ chức, hướng dẫn sử dụng dịch vụ có phần hạn chế. 

 2. Một số mô hình nổi bật về Chuyển đổi số trên địa bàn: 

  Tên mô hình 1: “Tiếp nhận, xử lý công việc trên môi trường mạng” 

Thực hiện theo Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2022 - 2025. Đến nay, 100% cán bộ, công chức UBND xã sử dụng 

hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh, thực hiện tạo lập, xử lý, ký số, ban 

hành văn bản trên phần mềm TDOFFICE đúng quy trình; thực hiện tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp được thực 

hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử thông qua phần mềm Một cửa điện tử; 

Thực hiện kết thúc nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao đảm 

bảo đúng thời gian quy định và chất lượng văn bản trên phần mềm Theo dõi 

nhiệm vụ của huyện; Thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công 

việc; Tăng cường sử dụng các phần mềm chuyên ngành như chứng thực điện tử, 

quản lý thông tin hộ tịch, bảo trợ xã hội; Trang thông tin điện tử của xã hoạt động 

hiệu quả, cung cấp đầy đủ thông tin đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông 

tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Cung 

cấp các văn bản chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 

của xã đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, cung cấp thông tin 
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chung, các hoạt động thuộc các hoạt động của xã đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông 

tin của người dân trong và ngoài địa bàn. 100% Hồ sơ TTHC tại xã được cập 

nhật, quản lý và giải quyết trên hệ thống thông tin một cửa điện tử. 100% cán bộ, 

công chức đã thực hiện tiếp nhận, luân chuyển, xử lý văn bản đi/đến, tạo lập, ký 

số,ban hành văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc TD-

Ofice; 100% văn bản và hồ sơ công việc được thực hiện trên môi trường mạng 

(trừ văn bản có nội dung mật) 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP THEO  

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi 

số.  

 - Cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về chuyển đổi số. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức của 

cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết và tính cấp 

thiết của chuyển đổi số.  

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động ngày càng thấm nhuần mục đích, ý nghĩa của 

công tác chuyển đổi số. 

- Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

các cấp trong công tác tuyên truyền; thực hiện tốt chức năng giám sát, vận động 

nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình chuyển đổi số tại địa phương. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp 

xã và kết quả chuyển đổi số hàng năm dưới nhiều hình thức khác nhau (hội nghị, hội 

thảo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,..) nhằm thay đổi nhận 

thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao hiểu biết, sự quan tâm của cán bộ, 

công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số. Tăng cường sự 

tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình theo dõi, 

đánh giá kết quả triển khai chuyển đổi số hàng năm của xã.  

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá chuyển đổi số. 

Phân công nhiệm vụ cho công chức phụ trách thực hiện chuyển đổi số; triển khai 

công tác theo dõi, đánh giá chuyển đổi số của xã một cách thường xuyên, liên tục. 

Tổng hợp, đánh giá một cách khách quan, trung thực kết quả chuyển đổi số đạt được 

hàng năm theo các trụ cột, chỉ số chính, chỉ số thành phần, tiêu chí quy định trong 

Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp xã. 

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho công tác 

chuyển đổi số cấp xã.  

4. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong đề án 06, trong đó có các tiêu chí về chuyển 

đổi số để bảo đảm tính hệ thống trong công tác theo dõi, đánh giá của địa phương.  

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  
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1. Đề nghị cơ quan cấp trên xây dựng, hoàn thiện phần mềm đánh giá chuyển 

đổi số cấp xã để đánh giá một cách chính xác, khách quan. 

2. Bố trí cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, phụ trách chuyển đổi số ở 

cấp xã. 

3. Đề nghị cấp trên phân bổ kinh phí hàng năm, đảm bảo hoạt động của công 

tác chuyển đổi số cấp xã.  

Trên đây là báo cáo kết quả chuyển đổi số xã Hoằng Xuân năm 2024, đề 

nghị UBND huyện Hoằng Hóa xem xét, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem 

xét công nhận xã đạt chuyển đổi số năm 2024./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở TT&TT (B/c); 

- UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tài 
 



PHỤ LỤC 01 

CHI TIẾT TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ CHUYỂN ĐỔI SỐ  XÃ HOẰNG XUÂN 
 

TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

1 Chính quyền số      

1.1 

Xây dựng và tổ chức triển 

khai thực hiện các chỉ tiêu về 

chuyển đổi số theo giai đoạn 

và hàng năm. 

Văn 

bản 
Có 

Có Kế 

hoạch, Văn bản 

quy định khác 

Đạt 

- Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 20/3/2022 về tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số xã Hoằng Xuân giai 

đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. 

+ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 14/5/2022 về 

việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Hoằng 

Xuân, Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 về 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Hoằng Xuân, 

Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 về Kiện 

toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Hoằng Xuân, Quyết 

định số 229/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 về Kiện toàn 

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Hoằng Xuân. 

+ Quyết định 155/QĐ-UBND ngày 08/9/2024 về 

Kiện toàn các Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ, thúc 

đẩy thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 và giai 

đoạn đến năm 2025 trên địa bàn xã Hoằng Xuân. 

+ Quyết định 230/QĐ-UBND ngày 08/9/2024 về 

Kiện toàn các Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ, thúc 
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

đẩy thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 và giai 

đoạn đến năm 2025 trên địa bàn xã Hoằng Xuân. 

+ Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 20/6/2022 

của UBND xã Hoằng Xuân về Chuyển đổi số trên địa 

bàn Hoằng Xuân giai đoạn 2022-2025; 

+ Kế hoạch số 125/KH-UND ngày 22/6/2022 của 

UBND xã Hoằng Xuân về Chuyển đổi số trên địa bàn xã 

Hoằng Xuân năm 2022; 

+ Kế hoạch số 14/KH-UND ngày 09/02/2023 của 

UBND xã Hoằng Xuân về Chuyển đổi số trên địa bàn xã 

Hoằng Xuân năm 2023; 

+ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 26/4/2023 về 

triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ 

chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 

2030” năm 2023. 

+ Kế hoạch số 67/KH-UND ngày 25/6/2024 của 

UBND xã Hoằng Xuân về Hoạt động của Ban chỉ đạo 

Chuyển đổi số xã Hoằng Xuân năm 2024; 

+ Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 23/11/2023 
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

của UBND xã Hoằng Xuân về ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2023. 

+ Kế hoạch số 94/KH-UND ngày 25/12/2023 của 

UBND xã Hoằng Xuân về Chuyển đổi số trên địa bàn xã 

Hoằng Xuân năm 2024; 

+ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 10/7/2024 của 

UBND xã Hoằng Xuân, kế hoạch tuyên truyền về 

chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2024. 

+ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 15/02/2024 

của UBND xã Hoằng Xuân về việc thúc đẩy phát triển 

thương mại điện tử dựa trên nền tảng sàn thương mại 

điện tử năm 2024. 

+ Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 07/3/2024 

của UBND xã Hoằng Xuân, kế hoạch tổ chức hội nghị 

tập huấn và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa 

bàn xã Hoằng Xuân năm 2024. 

+ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 28/4/2024 

của UBND xã Hoằng Xuân về Bồi dưỡng, tập huấn kiến 

thức và kỹ năng số cơ bản cho Danh nghiệp, HTX người 
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Xuân. 

+ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 08/11/2023 

của UBND xã Hoằng Xuân về ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2024. 

- Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 28/12/2022 

của UBND xã Hoằng Xuân về Kết quả thực hiện các nội 

dung, chỉ tiêu Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng 

Xuân năm 2022. 

+ Kế hoạch số 14/KH-UND ngày 09/02/2023 của 

UBND xã Hoằng Xuân về Chuyển đổi số trên địa bàn 

xã Hoằng Xuân năm 2023; 

- Báo cáo số 285/BC-UBND ngày 30/12/2023 

của UBND xã Hoằng Xuân về Kết quả thực hiện các nội 

dung, chỉ tiêu Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng 

Xuân năm 2023. 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi 

số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 29/11/2024 

của UBND xã Hoằng Xuân về Kết quả triển khai các 
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

nội dung về chuyển đổi số cấp xã năm 2024. 

 

1.2 

Lãnh đạo, cán bộ, công chức 

trên địa bàn cấp xã chỉ đạo, 

điều hành, xử lý công việc 

hoàn toàn trên môi trường điện 

tử 

% 100% 100% Đạt 

- Các Báo cáo hàng tháng của Sở Thông tin và Truyền thông về 

tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

1.3 

Các văn bản, hồ sơ công việc 

được tạo lập, xử lý, ký số trên 

môi trường điện tử (trừ văn bản 

mật theo quy định). 

% 100% 100% Đạt 

- Các Báo cáo hàng tháng của Sở Thông tin và Truyền thông về 

tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

1.4 

Cán bộ, công chức xã có hộp 

thư điện tử công vụ của các cơ 

quan Nhà nước cấp. 

% 100% 13/13 =100% Đạt 
- Danh sách về Kết quả  thực hiện tiêu chí cán bộ, công chức xã có 

máy tính và được cấp hộp thư điện tử công vụ. 

1.5 

Hồ sơ TTHC tại UBND cấp 

xã tiếp nhận, cập nhật, xử lý 

trên Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử. 

% 100% 
544/544 = 

100% 
Đạt - Biểu mẫu 06a/VPCP/KSTT. 

1.6 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, 

giải quyết trực tuyến.  
% 75% 

DVC trực 

tuyến một 

phần: 423/423 

=100% 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình: 214/218 

= 98,2% 

Đạt 

- Báo cáo số 139/BC – HCC ngày 04/11/2024 của Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh. 

 

1.7 
Ứng dụng nền tảng số hỗ trợ 

chính quyền cấp xã giao tiếp, 

Kênh 

giao 
Có 

Xã Hoằng 

Xuân đã ứng 
Đạt 

- Báo cáo của UBND xã Hoằng Xuân về kết quả ứng dụng nền tảng 

số hỗ trợ chính quyền cấp xã giao tiếp, tương tác và tiếp nhận các ý 
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

tương tác và tiếp nhận các ý 

kiến, phản ánh, kiến nghị của 

người dân (Kênh zalo, Trang 

Thông tin điện tử, ...) 

tiếp dụng các kênh 

giao tiếp với 

người dân 

thông qua công 

nghệ số (kênh 

zalo, facebook, 

trang ttđt..) 

 

kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân.  

1. Kênh Ứng dụng HoanghoaS: 

http://feedback.vnptthanhhoa.vn/login 

2. Trang thông tin điện tử xã Hoằng Xuân: 

https://hoangxuan.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/ 

3. Kênh zalo Nông dân xã Hoằng Xuân: 

https://zalo.me/g/uykdqq591 

4.Kênh zalo Công an xã Hoằng Xuân: 

https://zalo.me/g/yexlwh867 

5. Kênh zalo Đoàn TN xã Hoằng Xuân: 

https://zalo.me/g/anaeqg314 

6. Kênh zalo Công chức xã Hoằng Xuân: 

https://zalo.me/g/ykziiw684 

7. Kênh zalo Công đoàn xã Hoằng Xuân: 

https://zalo.me/g/klabay527 

8. Kênh zalo Bí thư - thôn trưởng xã Hoằng Xuân: 

https://zalo.me/g/bxdh2m750 

9. Kênh zalo thôn Trà La: https://zalo.me/g/fihajf605 

10. Kênh zalo thôn Đại Điền: https://zalo.me/g/wiltvv498 

11. Kênh zalo thôn Tân Khánh: https://zalo.me/g/bxhoei937 

12. Kênh zalo thôn Kênh thôn: https://zalo.me/hvidwk365 

13. Kênh zalo thôn Hữu Khánh: https://zalo.me/g/glinls882 

14. Kênh zalo thôn Kênh Thôn: https://zalo.me/g/jcjsqp721 

15. Kênh zalo thôn Nga Phú 1: https://zalo.me/g/fpkpho560 

16. Kênh zalo thôn Nga Phú 2: 

https://zalo.me/g/trkdzuw806 

17. Kênh zalo thôn Xuân Phú: https://zalo.me/g/tyvcjx498 

18. Kênh zalo thôn Nghĩa Hương: 

http://feedback.vnptthanhhoa.vn/login
https://hoangxuan.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/
https://zalo.me/g/uykdqq591
https://zalo.me/g/yexlwh867
https://zalo.me/g/anaeqg314
https://zalo.me/g/klabay527
https://zalo.me/g/bxdh2m750
https://zalo.me/g/fihajf605
https://zalo.me/g/
https://zalo.me/g/bxhoei937
https://zalo.me/hvidwk365
https://zalo.me/g/glinls882
https://zalo.me/g/jcjsqp721
https://zalo.me/g/fpkpho560
https://zalo.me/g/trkdzuw806
https://zalo.me/g/tyvcjx498
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

https://zalo.me/g/vhhmsb103 

19. Kênh zalo thôn Mỹ Cầu: https://zalo.me/g/cjodhb205 
 

 

1.8 

Khai thác, sử dụng các cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành, phần 

mềm, nền tảng ứng dụng dùng 

chung từ Trung ương đến địa 

phương đảm bảo thông suốt, 

hiệu quả. 

Hệ 

thống 

Sử 

dụng 

hiệu 

quả 

Xã Hoằng 

Xuân đã triển 

khai, sử dụng 

các hệ thống 

thông tin 

chuyên ngành 

của các ngành: 

Phần mềm 

đăng nhập tập 

trung, phần 

mềm quản lý 

ATTP, Phần 

mềm hệ thống 

chăm sóc sức 

khỏe … 

. 

Đạt 

- Báo cáo của UBND xã Hoằng Xuân về kết quả khai thác, sử dụng 

các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm, nền tảng ứng dụng dùng 

chung từ Trung ương đến địa phương.  

 

1.9 

Trang thông tin điện tử hoạt 

động tuân theo quy định Nghị 

định số 42/2022/NĐ-CP quy 

định về việc cung cấp thông 

tin và dịch vụ công trực tuyến 

của cơ quan nhà nước trên môi 

trường mạng 

Có 

trang 

Cung 

cấp 

đầy 

đủ 

thông 

tin 

theo 

quy 

định 

Trang Thông 

tin điện tử của 

xã đáp ứng 

theo các quy 

định tại Nghị 

định số  

42/2022/NĐ-

CP 

(https://hoangd

Đạt 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: 

https://hoangxuan.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/ 

- Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND xã Hoằng Xuân về thành lập Ban Biên tập Trang thông tin 

điện tử xã Hoằng Xuân. 

- Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 20/02/2021 của 

UBND xã Hoằng Xuân về việc kiện toàn ban biên tập Trang 

thông tin điện tử. 

https://zalo.me/g/vhhmsb103
https://zalo.me/g/cjodhb205
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

uc.hoanghoa.th

anhhoa.gov.vn/

) 

- Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của 

UBND xã Hoằng Xuân về việc kiện toàn ban biên tập Trang 

thông tin điện tử. 

- Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ 

tịch UBND xã Hoằng Xuân về việc Ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban Biên tập trang thông tin điện tử xã Hoằng Xuân. 

- Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 10/01/2025 của UBND 

xã Hoằng Xuân về Kết quả thực hiện tiêu chí 1.9 về Trang thông 

tin điện tử hoạt động tuân theo quy định Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

 

1.10 

Tuyên truyền, đào tạo, tập 

huấn nâng cao nhận thức và 

kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ 

công chức, người lao động của 

cơ quan. 

% 100% 

Xã Hoằng 

Xuân đã xây 

dựng kế hoach 

và triển khai 

tâp huấn, tuyên 

truyền cho 

CBCC, người 

lao động của 

các cơ quan về 

kỹ năng số 

Đạt 

- Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND 

xã Hoằng Xuân về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân 

năm 2024. 

- Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 07/03/2024 của 

UBND xã Hoằng Xuân, kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn và 

triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân 

năm 2024. 

- Giấy mời số 46/GM-UBND ngày 16/5/2024  của UBND 

xã Hoằng Xuân và danh sách k m theo. 

- Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 27/6/2024 của UBND 

xã Hoằng Xuân, báo cáo Kết quả Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 

về chuyển đổi số năm 2024 và danh sách tham gia tập huấn k m 
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

theo. 

- Danh sách tin bài tuyên truyền, tập huấn 

 

2 Kinh tế số      

2.1 

Tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức cho doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, sản xuất và người 

dân về chuyển đổi số, phát 

triển kinh tế, mua bán, phân 

phối hàng hóa dựa trên môi 

trường mạng. 

% 100% 100% Đạt 

- Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND 

xã Hoằng Xuân về Tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn xã 

Hoằng Xuân năm 2024. 

- Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 07/03/2024 của 

UBND xã Hoằng Xuân, kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn và 

triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân 

năm 2024. 

 -  Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 15/02/2024 về phát 

triển thương mại điện tử dựa trên nền tảng sàn thương mại điện tử. 

- Giấy mời số 46/GM-UBND ngày 15/5/2024  của UBND 

xã Hoằng Xuân và danh sách k m theo. 

- Giấy mời số 54/GM-UBND ngày 24/5/2024  của UBND 

xã Hoằng Xuân và danh sách kèm theo. 

- Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 27/6/2024 của UBND 

xã Hoằng Xuân, báo cáo Kết quả Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 

về chuyển đổi số năm 2024 và danh sách tham gia tập huấn k m 

theo. 

- Danh sách tin bài 

 

2.2 Các sản phẩm, dịch vụ có lợi % 100% 01/01  = 100% Đạt Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10/01/2025 của UBND xã 
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

thế của xã, sản phẩm OCOP 

được quảng bá, giới thiệu trên 

mạng internet (trang thông tin 

điện tử, mạng xã hội,…) 

Hoằng Xuân về việc thực hiện tiêu chí 2.2; 2.3 về thực hiện 

chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2024. 

- Sản phẩm: Rượu sim rừng Phương Trinh; 

https://postmart.com.vn/home/Goods/consulting_list.html? 

goods_id=14878 

- Rượu sim rừng Bảo An: 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=7696 

 

2.3 

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh, sản xuất có sản phẩm 

OCOP, sản phẩm có lợi thế 

được đưa lên sàn thương mại 

điện tử postmart.vn, voso.vn 

và các sàn thương mại điện tử 

khác. 

% 100% 01/01  = 100% Đạt 

-  Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 16/02/2024 của  UBND xã 

Hoằng Xuân về phát triển thương mại điện tử dựa trên nền tảng 

sàn thương mại điện tử. 
- Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10/01/2025 của UBND xã 

Hoằng Xuân về kết quả thực hiện tiêu chí  2.2; 2.3 về thực hiện 

chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Xuân năm 2024. 

- Sản phẩm: Rượu sim rừng Phương Trinh; 

https://postmart.com.vn/home/Goods/consulting_list.html? 

goods_id=14878 

- Rượu sim rừng Bảo An: 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=7696 

 

2.4 

Tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức sử 

dụng phương tiện thanh toán 

không dùng tiền mặt qua các 

kênh thanh toán điện tử  

% 70% 04/04 = 100% Đạt 

- Danh sách của UBND xã Hoằng Xuân về Tỷ lệ doanh nghiệp, tổ 

chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các 

kênh thanh toán điện tử.  

2.5 
Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng 

hợp đồng điện tử   
% 70% 04/04 = 100% Đạt 

- Danh sách của UBND xã Hoằng Xuân về kết quả Tỷ lệ doanh 

nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử. 

 

https://postmart.com.vn/home/Goods/consulting_list.html
https://postmart.com.vn/home/Goods/consulting_list.html
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

2.6 
Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa sử dụng nền tảng số  
% 60% 04/04  = 100% Đạt 

- Danh sách của UBND xã Hoằng Xuân về kết quả Tỷ lệ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số 

 

3 Xã hội số      

3.1 

Tỷ lệ người dân trong độ tuổi 

lao động được thông tin, tuyên 

truyền, đào tạo kỹ năng số cơ 

bản   

% 70% 
3.504/4.901 = 

71,49% 
Đạt 

- Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND 

xã Hoằng Xuân, tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn xã 

Hoằng Xuân năm 2024. 

- Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 28/4/2024 của UBND 

xã Hoằng Xuân, tổ chức đào tạo, tập huấn  nâng cao nhận thức và 

kỹ năng số xã Hoằng Xuân năm 2024. 

- Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 06/12/2024 của Chủ 

tịch UBND xã Hoằng Xuân về số liệu người dân trong độ tuổi lao 

động được thông tin, tuyên truyền, đào tạo. 

- Bài tuyên truyền, hình ảnh tập huấn  

 

3.2 

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên 

có tài khoản giao dịch thanh 

toán tại ngân hàng hoặc tổ 

chức được phép khác 

% 80% 

4.987/6.234 = 

80% 

 

Đạt 

-  Tổng số nhân khẩu từ 15 tuổi trở lên đang có tài khoản 

giao dịch thanh toán tại chi nhánh  

-  Tổng số nhân khẩu từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn có tài 

khoản đang giao dịch thanh toán tại chi nhánh (ngân hàng hoặc tổ 

chức được phép khác) 

- Báo cáo ngày 17/12/2024 của UBND xã  Hoằng Xuân về 

Kết quả thực hiện tiêu chí 3.2 về Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên 

có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức 

được phép khác 

- Danh sách dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch 
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác 

 

3.3 

Tỷ lệ thuê bao điện thoại di 

động thông minh có sử dụng 

phần mềm an toàn thông tin 

mạng cơ bản 

% 

 
65% 

3.666/5.468 

= 67% 

 

Đạt 

- Danh sách của UBND xã  Hoằng Xuân về tỷ lệ thuê bao điện 

thoại di động thông minh có sử dụng phần mềm an toàn thông tin 

mạng cơ bản. 

 

3.4 
Tỷ lệ dân số trưởng thành có 

điện thoại thông minh 
% 70% 

3.776/4.901 = 

77,04% 
Đạt 

- Danh sách của UBND xã  Hoằng Xuân về tỷ lệ dân số trưởng 

thành có điện thoại thông minh 

 

 

3.5 

Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức 

khỏe điện tử, được cập nhật, 

bổ sung thông tin thường 

xuyên.  

% 100% 
7.519/7.519 

=100% 
Đạt 

- Báo cáo của Trạm Y tế  xã  Hoằng Xuân 

 - Danh sách người dân có hồ sơ sức khoẻ điện tử được cập nhật, bổ 

sung thường xuyên 

3.6 

Tỷ lệ dân số trưởng thành 

dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe 

trực tuyến, khám chữa bệnh từ 

xa. 

% 20% 
1.132/4.901 = 

23,09% 
Đạt 

- Báo cáo của UBND xã  Hoằng Xuân về Tỷ lệ dân số trưởng 

thành dùng dịch vụ tư vấn sức khoẻ trực tuyến, khám chữa bệnh 

từ xa. 

- Danh sách dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khoẻ 

trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa. 

3.7 

Các trường tiểu học đến trung 

học cơ sở hoàn thiện được mô 

hình quản trị số, hoạt động số, 

chuẩn hóa dữ liệu số, kho học 

liệu số mở.  

% 100% 

Phòng GDĐT 

đã có văn bản 

đánh giá các 

trường Tiểu 

học đến THCS 

100% hoàn 

thiện được mô 

hình quản trị 

số, hoạt động 

Đạt 

- Công văn số 925/GDĐT-THCS ngày 12/12/2024 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hóa về báo cáo kết quả thu 

thập cung cấp số liệu thông tin phục vụ công tác thẩm định, thẩm 

tra, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cấp huyện trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 

- Báo cáo ngày 05/12/2024 của Phòng GD&ĐT huyện Hoằng 

Hóa. 
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

số, chuẩn hóa 

dữ liệu số, kho 

học liệu số mở 

 

3.8 

Tỷ lệ cơ sở giáo dục và đào 

tạo chấp nhận thanh toán học 

phí bằng phương thức thanh 

toán không dùng tiền mặt 

% 100% 

Phòng GDĐT 

đã có văn bản 

đánh giá 100% 

cơ sở giáo dục 

và tạo chấp 

nhận thanh 

toán học phí 

bằng phương 

thức thanh toán 

không dùng 

tiền mặt 

Đạt 

- Công văn số 925/GDĐT-THCS ngày 12/12/2024 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hóa về báo cáo kết quả thu 

thập cung cấp số liệu thông tin phục vụ công tác thẩm định, thẩm 

tra, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cấp huyện trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 

- Báo cáo ngày 05/12/2024 của Phòng GD&ĐT huyện Hoằng 

Hóa. 

 

3.9 
Số lượng người dân có tài 

khoản định danh điện tử 
% 100% 

4.552/5.982 = 

76% 
Đạt 

- Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 27/02/2023 của 

UBND xã Hoằng Xuân Triển khai Đề án phát triển ứng dụng sử 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 

2030 trên địa bàn xã Hoằng Xuân. 

- Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Chủ 

tịch UBND xã Hoằng Xuân về việc kiện toàn Tổ công tác triển 

khai Đề án 06 trên địa bàn xã Hoằng Xuân. 

 - Báo cáo số 168/BC-TCT ngày 30/11/2023 về Sơ kết 02 

năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

- Báo cáo số 398/BC-UBND ngày 16/11/2024 của UBND 

xã Hoằng Xuân về danh sách người dân có tài khoản định danh 

điện tử 

 

3.10 

Tỷ lệ dân số ở độ tuổi trưởng 

thành có chữ ký số hoặc chữ 

ký điện tử cá nhân. 

% 40% 
1.766/3.967 = 

44,52% 

Đạt 

 

    - Báo cáo ngày 11/12/2024 của UBND xã Hoằng Xuân về Tỷ lệ 

dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá 

nhân. 

- Công văn số 64/CV-VNPT ngày 07/11/2024 của VNPT 

huyện Hoằng Hoá về việc cung cấp thông tin tỷ lệ ký số điện tử 

cho công dân trong độ tuổi trưởng thành. 

 - Danh sách dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số 

hoặc chữ ký điện tử cá nhân 

 

3.11 

Tỷ lệ dân số trưởng thành có 

sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến. 

% 30% 

1.513/4.901 = 

30,87% 

 

Đạt 

- Báo cáo của UBND xã Hoằng Xuân về Tỷ lệ dân số trưởng 

thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến   

- Danh sách dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến   

3.12 

Tỷ lệ hộ gia đình thanh toán 

tiền điện bằng phương thức 

thanh toán không dùng tiền 

mặt. 

% 70% 
1.783/2.246 = 

79,38% 
Đạt 

- Báo cáo của UBND xã  Hoằng Xuân về Tỷ lệ hộ gia đình thanh 

toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 

- Danh sách hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức 

thanh toán không dùng tiền mặt   

4 Hạ tầng số      

4.1 

Hạ tầng mạng băng rộng cáp 

quang, mạng thông tin di động 

4G/5G sẵn sàng cung cấp dịch 

vụ  đến các hộ gia đình. 

% 100% 100% Đạt 

- Danh sách ngày 21/12/2024 của UBND xã Hoằng Xuân 

về hạ tầng mạng băng rộng cáp quang, mạng thông tin di động 

4G/5G sẵn sàng cung cấp dịch vụ đến các hộ gia đình và Danh 

sách tổng hợp chung. 

- Danh sách các trạm trạm thu, phát sóng thông tin di động 
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

trên địa bàn xã Hoằng Xuân ngày 21/12/2024 có xác nhận của 

Trung tâm viễn thông Hoằng Hoá;   

- Báo cáo số 769/BC-HHA ngày 09/9/2024 của Viettel 

Hoằng Hóa cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng, Trạm 

BTS tại xã Hoằng Xuân 

 

4.2 

Hạ tầng và trang thiết bị 

CNTT tại UBND xã đáp ứng 

phương án đảm bảo an toàn 

thông tin theo cấp độ đã được 

phê duyệt. 

Hệ 

thống 

Đáp 

ứng 

Xã Hoằng 

Xuân đã xây 

dựng hạ tâng 

và trang thiết 

bị CNTT đáp 

ứng phương án 

đảm bảo an 

toàn thông tin 

theo cấp độ đã 

được phê duyệt 

 

Đạt 

  - Quyết định số 460/QĐ-STTTT ngày 13/12/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt cấp 

độ an toàn hệ thống thông tin mạng nội bộ tại UBND xã Hoằng 

Xuân, huyện Hoằng Hóa. 

- Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của Chủ 

tịch UBND xã Hoằng Xuân về Ban hành Phương án đảm bảo an 

toàn thông tin theo cấp độ được phê duyệt đối với các hệ thống 

thông tin của UBND xã Hoằng Xuân. 

- Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của Chủ 

tịch UBND xã Hoằng Xuân về Ban hành Quy chế đảm bảo an 

toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong hoạt động ứng dụng 

CNTT của UBND xã Hoằng Xuân. 

- Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND 

xã Hoằng Xuân về thực hiện bảo đảm ATTT mạng và triển khai 

các hoạt động ứng cứu sự cố ATTT mạng trên địa bàn xã Hoằng 

Xuân. 

- Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 20/9/2024 của UBND xã 

Hoằng Xuân về kết quả triển khai phương án báo đảm an toàn thông 
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

tin theo cấp độ được phê duyệt 

- Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 30/10/2024 của UBND 

xã Hoằng Xuân về Kết quả thực hiện Tiêu chí 4.2 về Hạ tầng và 

Trang thiết bị CNTT tại UBND xã Hoằng Xuân đáp ứng phương 

án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt 

 

4.3 
100% CBCC có máy tính 

phục vụ công việc 
% 100% 13/13 = 100% Đạt 

 

- Báo cáo của UBND xã Hoằng Xuân về kết quả  thực hiện tiêu 

chí cán bộ, công chức xã có máy tính và được cấp hộp thư điện tử 

công vụ. 

4.4 

Có hệ thống hội nghị truyền 

hình trực tuyến được kết nối 

thông suốt từ cấp xã đến cấp 

huyện, tỉnh và Trung ương 

(Khuyến khích đến cấp thôn). 

Hệ 

thống 
Có 

Có hệ thống 

phòng họp trực 

tuyến được 

Huyện đầu tư 

năm 2021. 

Đạt 

- Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 05/12/2024 của UBND xã 

Hoằng Xuân về tình hình vận hành, sử dụng hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến năm 2024. 

 

4.5 

Có điểm phát wifi công cộng 

tại các địa điểm quan trọng 

trong xã tuỳ thuộc điều kiện 

(như tại UBND xã, nhà văn 

hoá, các điểm du lịch,…). 

Điểm 

phát 
Có 

Xã Hoằng 

Xuân có 19 

điểm wifi công 

cộng 

Đạt 

 

- Báo cáo ngày 06/12/2024 của UBND xã  Hoằng Xuân về Báo 

cáo kết quả thực hiện tiêu chí 4.5: Danh sách các khu vực công 

cộng, điểm du lịch công cộng  có Wifi công cộng trên địa bàn xã. 

 

4.6 

Có hệ thống Camara an ninh 

được kết nối đến UBND xã 

hoặc công an xã để quản lý và 

giám sát 

Hệ 

thống 
Có 

Xã Hoằng 

Xuân đã xây 

dựng hệ thống 

30 điểm với 30 

camera hoạt 

động bình 

thường. 

Đạt 

- Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 01/11/2020 của UBND 

xã Hoằng Xuân về xây dựng mô hình “Camera an ninh” 

- Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của 

UBND xã Hoằng Xuân về việc thành lập mô hình camera an ninh 

xã Hoằng Xuân;  

- Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của 
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TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Kết quả 

Đánh 

giá 

(Đạt/K

hông 

đạt) 

Tài liệu  

minh chứng 

UBND xã Hoằng Xuân về việc thành lập BCĐ mô hình camera 

an ninh xã Hoằng Xuân;  

- Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của 

UBND xã Hoằng Xuân về việc thành lập tổ thường trực mô hình 

camera an ninh xã Hoằng Xuân;  

- Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của 

UBND xã Hoằng Xuân về việc ban hành quy định về tổ chức, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ thường trực mô hình 

camera an ninh xã Hoằng Xuân;  

- Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của 

UBND xã Hoằng Xuân về việc ban hành Quy chế hoạt động của 

mô hình camera an ninh xã Hoằng Xuân;  

- Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 12/11/2024 của UBND 

xã Hoằng Xuân về Kết quả thực hiện tiêu chí 4.6 về hệ thống 

Camara an ninh trên địa bàn xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa; 

và danh sách Camara kèm theo. 

- Danh sách các điểm Camera trên địa bàn xã. 

- Hình ảnh màn hình giám sát hệ thống Camera của Công 

an xã Hoằng Xuân 
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